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TT VKS  tỉnh Tên trụ sở

Thời gian 

sửa chữa  

gần nhất 

(năm)

Lý do cần sửa chữa Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa 

An Giang Viện tỉnh 2014
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc: Thay sê nô bị bong tróc, chống 

thấm dột; trát, sơn lại toàn bộ tường; sửa hệ thống 

điện, nước, nhà vệ sinh ....

 Mái hội trường dột, sê nô bị thấm nước, sân nền một 

số vị trí bị sụt lún, sơn tường, trần nhà, cổng hàng rào, 

cửa bị bong tróc, trần thạch cao xuống cấp, gạch nền 

hành lang lối đi bị bong tróc

Hạng mục nhà công vụ: Thay sê nô bị bong tróc, 

chống thấm dột; trát, sơn lại toàn bộ tường nhà bảo vệ 

, sửa sân nền ...

         1,400.0 

1          1,400.0 

Bắc Giang VKS H  Tân Yên 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữachống mối và sơn lại làm việc; thay thế hệ

thống cửa đi, cửa sổ bị mối mọt cong vênh; xử lý

chống thấm mái; Sửa chữa hệ thống điện, nước,... 

         1,300.0 

2          1,300.0 

Bắc Kạn VKS H  Pác Nặm 2022
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

 

Tháo lớp vữa trát cũ tường trần nhà làm việc, trát và

sơn lại:; Tháo dỡ, thay thế gạch lát nền nhà làm việc +

nhà công vụ để lát: tháo dỡ gạch lát nền cũ, quyét

dung dịch chống thấm nền vệ sinh tầng 2, lát gạch, sửa 

            900.0 

Bắc Kạn VKS H  Chợ Đồn 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, thay thế gạch lát nền nhà làm việc, nhà

công vụ ; Tháo dỡ lớp vữa trát tường, trần trong ngoài

nhà làm việc, nhà công vụ trát và sơn lại  ...

            300.0 

3          1,200.0 

Bạc Liêu VKS H  Vĩnh Lợi 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nền gạch nhà làm việc, nhà công vụ và khu

nhà vệ sinh; sơn trong và ngoài nhà làm việc, nhà công

vụ ; sửa chữa và thay thế thiết bị vệ sinh, đường ống

nước ...

            860.0 

4             860.0 

Bắc Ninh VKS H  Gia Bình 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc: chống thấm dột, trát và sơn lại

toàn bộ tường; thay thế hệ thống cửa; sửa chữa hệ

thống điện, nhà vệ sinh ...
            950.0 

5             950.0 

Báo BVPL
Nhà làm việc Báo 

Bảo vệ pháp luật
2022

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, chống thấm, ẩm mốc bảo đảm vệ sinh, sửa

chữa trần thạch cao, nhà làm việc B2; Quét sơn toàn

bộ khu vực tường nhà làm việc B2, sửa chữa trần

thạch cao; Chống bụi và tiếng ồn cho nhà làm việc B1

…

            800.0 

6             800.0 

Bến tre VKS H  Mỏ Cày Nam 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, chống thấm, sơn tường nhà làm việc; chống

thấm, sơn tường nhà công vụ; thay một số cửa sổ, cửa

đi gỗ phòng làm việc; thay la phông nhà bảo vệ bị

hỏng, sơn lại cổng, hàng rào; thay một số thiết bị vệ

sinh, thiết bị điện bị hỏng; sửa sân đường nội bộ, cống

thoát nước

            700.0 

Bắc Ninh Total

An Giang Total

Bắc Giang Total

Bắc Kạn Total

Bạc Liêu Total

Báo BVPL Total

 Dự toán kinh 

phí 
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sửa chữa  
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Bến Tre VKS H  Ba Tri 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, chống thấm, sơn tường nhà làm việc; chống

thấm, sơn tường nhà công vụ bị; thay la phông nhà

làm việc nhà công vụ bị hỏng;sơn lại cổng, hàng rào;

thay một số thiết bị vệ sinh, thiết bị điện bị hỏng: ; sửa

sân đường nội bộ, cống thoát nước

            800.0 

7          1,500.0 

Bình Định VKS tỉnh
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa trụ sở làm việc: phòng làm việc của lãnh đạo

Viện
            270.0 

Bình Định VKS H Hoài Ân
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Công trình xuống cấp nghiêm trọng nhà làm việc và

nhà lưu trú công vụ: thay mái tôn, chống thấm, thay hệ

thống cửa, lợp lại mái tôn nhà xe, sơn sửa tường rào…

         1,500.0 

8          1,770.0 

Bình Dương VKS tỉnh
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa sơn nhà làm việc một số hạng mục chứa 

được sửa năm 2022 sửa chữa lamri tường; sơn lại 

cửa đi, thay thế một số khung, cánh cửa; sửa 

chống thấm nhà công vụ;sửa chữa điện nước, vệ 

sinh; sơn sửa tường rào cổng ngõ…

            400.0 

Bình Dương VKS H  Dầu Tiếng 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sữa chữa, thay gạch; trát, sơn tường trong và ngoài;

chống thấm toàn bộ xây máng xối; sữa chữa và thay

thiết bị nhà vệ sinh ….

            900.0 

9          1,300.0 

Bình Phước VKS H Bù Gia Mập 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sữa chữa chống thấm nhà làm việc, nhà công vụ; Sửa

và sơn lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà; thay thế

hệ thống cửa hư hỏng; hệ thống nhà vệ sinh hư hỏng

nặng; sửa chữa cổng, hàng rào, sân: bong tróc sơn

tường rào; đồ thêm sân bê tông hư hỏng ...

         1,000.0 

10          1,000.0 

Bình Thuận VKS H Phú Quý 2015
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sữa chữa, chống thấm, sơn xung quanh nhà làm việc,

sửa và thay hệ thống cửa đi và cửa sổ; sửa hệ thống

điện nước, ….

         1,500.0 

11          1,500.0 

BR-VT VKS H Phú Mỹ 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

 

Sửa chữanhà làm việc: Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt

tường cột, trụ ngoài nhà; bả bằng bột bả vào tường;

sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà; sửa chữa cổng

hàng rào và mái che ...….

  

         1,500.0 

12          1,500.0 

Cà Mau VKS H U Minh 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữanhà làm việc: sửa chữa phần điện nước;

chống thấm mái; sữa chữa thay thế hệ thống cửa bị

hỏng. cạo bỏ lớp vôi cũ; bả, sơn 1 nước lót, 2 nước

phủ…Sửa chữa sân (nâng nền), sửa chữa hệ thống cấp

thoát nước, sửa chữa cổng hàng rào …

         2,000.0 

Cà Mau VKS H Ngọc Hiển 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ, hàng rào;sửa hệ

thống cấp thoát nước; trát, sơn tường bị bong tróc sơn,

rêu bám; sửa hàng rào bị nghiêng lún,bị bong tróc lớp

vữa trát; mái tol nhà công vụ bị thấm dột; hệ thống

thoát nước….

            700.0 

13          2,700.0 

Cần Thơ VKS Quận Ô Môn 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc: sơn tường, chống thấm, sửa

hội trường và 2 phòng làm việc, gia cố nền; thay mái

tol nhà công vụ; nâng cao sân, sửa lại hàng  rào …

         1,200.0 

14          1,200.0 

Bến tre Total

Bình Định Total

Bình Thuận Total

BR-VT Total

Cà Mau Total

Cần Thơ Total

Bình Dương Total

Bình Phước Total
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sửa chữa  
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Cao Bằng VKS H Nguyên Bình 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sữa chữa, trát lại tường nhà làm việc, nhà công vụ bị ,

thay thế toàn bộ thiết bị nhà vệ sinh đã hỏng hóc,

tường, sân nền, hàng rào cơ quan bị bong tróc, cổng bị

han rỉ; thay thế toàn bộ cửa phòng làm việc; sơn lại

toàn bộ các phòng làm việc, nhà công vụ; thay thế

thiết bị vệ sinh ...  

            300.0 

Cao Bằng VKS TP Cao Bằng 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Chống thấm, sơn lại nhà làm việc, nhà công vụ, thay

thế thiết bị vệ sinh; sửa chữa một số cửa bị hỏng…
            150.0 

Cao Bằng VKS H Bảo Lạc 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sơn lại tường nhà, các phòng làm việc bị bong tróc,

sửa cửa, lợp lại mái nhà…
            450.0 

15             900.0 

Đà Nẵng VKS Q  Hải Châu 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, trát lại và sơn tường, sửa nhà làm việc; sửa

chữa hệ thống điện, nước; sửa chữa, thay thế thiết bị

vệ sinh; Sửa chữa và sơn nhà công vụ tường rào ...

         1,200.0 

16          1,200.0 

Đắk Lắk VKS H Ea Súp 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc, hệ thống vệ sịnh, đường điện

nước, sơn sửa trong và ngoài nhà làm việc, nhà công

vụ,,,

            450.0 

Đắk Lắk Krong Buk
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ, cổng, tường rào:

Thay mái tôn; chống thấm; trát lại tường, sơn lại toàn

bộ; sửa chữa, thay thế gạch lát nền; Sửa, thay thế thiết

bị vệ sinh; Sửa lại sân bê tông ...

            700.0 

Đắk Lắk VKS H  Ea H'leo 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ, cổng, tường rào:

Thay mái tôn; chống thấm; trát lại tường, sơn lại toàn

bộ; sửa chữa, thay thế gạch lát nền; Sửa, thay thế thiết

bị vệ sinh; Sửa lại sân bê tông ...

            650.0 

17          1,800.0 

Đắk Nông VKS H Đăk R'lấp 2011
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc và nhà công vụ; sửa chữa 

hàng rào phía sau, sửa sân (nâng nền) phía sau và 
            800.0 

Đắk Nông Viện tỉnh
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc và nhà công vụ; sửa chữa hàng

rào phía sau, sửa sân (nâng nền) phía sau và hệ thống

cấp thoát nước; hệ thống nhà vệ sinh …

         1,500.0 

18          2,300.0 

Điện Biên
VKS huyện Mường 

Nhé
2022

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp
Sửa chữa sân bê tông trước nhà làm việc …             300.0 

Điện Biên
VKS TP Điện Biên 

Phủ
2019

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sữa chữa và sơn cổng hàng rào bị ẩm mốc, bong tróc;

Sửa nhà để xe; sửa chữa sân bê tông…
            350.0 

Điện Biên
VKS huyện Tuần 

Giáo
2020

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Cửa đi, cửa sổ nhà làm việc và nhà công vụ bị công

vênh, tường nhà bị ẩm mốc, bong tróc, tường rào bị

nứt nghiêng không đảm bảo an toàn

            900.0 

Điện Biên Viện tỉnh 2010
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa nhà làm việc: Thay toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa

sổ; Sơn trát lại toàn nhà; sửa mái, chống thấm ; sửa

chữa khu vệ sinh:; sửa nhà để xe máy …

            350.0 

19          1,900.0 

Đắk Lắk Total

Đắk Nông Total

Điện Biên Total

Cao Bằng Total

Đà Nẵng Total
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Đồng Nai VKS TP. Long Khánh 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sữa chữa, trát lại tường nhà làm việc, nhà công vụ bị ,

thay thế toàn bộ thiết bị nhà vệ sinh đã hỏng hóc,

tường, sân nền, hàng rào cơ quan bị bong tróc, cổng bị

han rỉ; thay thế toàn bộ cửa phòng làm việc; sơn lại

toàn bộ các phòng làm việc, nhà công vụ;; thay thế

thiết bị vệ sinh ...  

         1,000.0 

20          1,000.0 

Đồng Tháp VKS TP Tân Hồng 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sơn lại toàn bộ hệ thống nhà làm việc do tường bị

bong chóc, thấm nước. Thay toàn bộ hệ thống điện, hệ

thống cấp thoát nước,thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, toàn

bộ nền gạch bị lún và vỡ…

            900.0 

21             900.0 

Gia Lai VKS H Krông Pa
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ: sơn lại toàn bộ

tường; chống thấm; thay mới thiết bị vệ sinh; thay mới

hệ thống điện…

            900.0 

Gia Lai VKS H TX An Khê
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Trụ sở làm việc đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị

sửa chữa: Sửa nhà làm việc: sơn toàn bộ công trình;

sửa chữa hệ thống điện, nước, mạng thông tin liên lạc,

nhà vệ sinh: Sửa nhà công vụ: sơn lại toàn bộ chống

thấm mái, hệ thống điện, nước, sơn lại nhà bảo vệ,

công hàng rào

            800.0 

Gia Lai VKS  TX Ayun Pa 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc, nhà bảo vệ, cổng hàng rào: trát

lại và sơn tường; chống thấm tường, thấm mái; Sửa

chữa và thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện, nướcg;

nền khu vệ sinh bong dộp, thiết bị vệ sinh …

            800.0 

Gia Lai Viện tỉnh
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp
Sửa chữa phòng làm việc của lãnh đạo Viện             100.0 

22          2,600.0 

Hà Giang VKS TP Hà Giang 2015
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữanhà làm việc và nhà công vụ: phá dỡ lớp trát

tường cũ trong và ngoài nhà; trát, sơn lại tường trong

và ngoài nhà; Sửa chữa, thay thế nền gạch; lợp lại mái

tôn; sửa chữa hệ thống điện, nước; hệ thống nhà vệ

sinh ...

         1,700.0 

23          1,700.0 

Hà Nam VKS H Bình Lục 2017
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữanhà làm việc và nhà công vụ: phá dỡ lớp trát

tường cũ trong và ngoài nhà; trát, sơn lại tường trong

và ngoài nhà; Sửa chữa, thay thế nền gạch; lợp lại mái

tôn; sửa chữa hệ thống điện, nước; hệ thống nhà vệ

sinh ...

         1,000.0 

Hà Nam VKS H Kim Bảng
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà 2 tầng trụ sở chính: thay mái do bị tốc

mái; toàn bộ nước mưa đọng trên mái trần do hệ thống

si nô (máng thoát nước) chạy xung quanh trần nhà cao

hơn mặt trần nên không thoát nước được gây ngấm.

Toàn bộ hệ thống dây điện trên mái trần ngập trong

nước gây nguy cơ chập cháy, mất an toàn. chống thấm

dột phòng hội trường, phòng làm việc, phòng bếp ăn,

sảnh tầng 2. ngấm tường gây hỏng thiết bị điện gồm 2

quạt trần, 01 máy chiếu, 01 điều hòa

            400.0 

24          1,400.0 

Hà Giang Total

Hà Nam Total

Đồng Nai Total

Đồng Tháp Total

Gia Lai Total
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Hà Nội
VKS  Q  Bắc Từ 

Liêm
2019

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ; khu vệ sinh: thiết bị

vệ sinh, cấp thoát nước, đèn, quạt thông gió; hệ thống

điện, điều hòa: sơn bả trong-ngoài nhà; hệ thống

Phòng cháy chữa cháy: thiết bị chữa cháy vách tường,

thiết bị báo cháy-báo khói; Hạ tầng kỹ thuật ngoài

nhà: cổng, tường rào ...

            650.0 

Hà Nội VKS  H Sóc Sơn 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ; khu vệ sinh: thiết bị

vệ sinh, cấp thoát nước, đèn, quạt thông gió; hệ thống

điện, điều hòa: sơn bả trong-ngoài nhà; hệ thống

Phòng cháy chữa cháy: thiết bị chữa cháy vách tường,

thiết bị báo cháy-báo khói;hHạ tầng kỹ thuật ngoài

nhà: cổng, tường rào ...

            450.0 

Hà Nội VKS  H Ba Vì 2021

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp do ảnh 

hưởng của cơn bão số 

3(YAGI)

Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ; khu vệ sinh: thiết bị

vệ sinh, cấp thoát nước, đèn, quạt thông gió; hệ thống

điện, điều hòa: sơn bả trong-ngoài nhà; hệ thống

Phòng cháy chữa cháy: thiết bị chữa cháy vách tường,

thiết bị báo cháy-báo khói; Hạ tầng kỹ thuật ngoài

nhà: cổng, tường rào ...

            400.0 

Hà Nội
VKS huyện Thường 

tín

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp do ảnh 

hưởng của cơn bão số 

3(YAGI)

Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: toàn bộ mái che máy 

phát điện bị bay mái, 01 máy bơm bị cháy, 01 máy 

bơm bị rò rỉ điện, 02 cửa sổ phòng bị hỏng, nước mưa 

thấm vào bên trong

              15.0 

Hà Nội
VKS huyện Chương 

Mỹ

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp do ảnh 

hưởng của cơn bão số 

3(YAGI)

Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: Do trụ sở được xây dựng 

đã lâu nên nhiều hầu hết mái tôn bị bung, tốc mái các 

khu vực phòng họp, phòng công vụ, phòng tiếp công 

dân... 

              34.0 

Hà Nội
VKS huyện Đan 

Phượng

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp do ảnh 

hưởng của cơn bão số 

3(YAGI)

Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: Toàn bộ trần thạch cao 

tại Hội trường tầng 3 và trần hành lang tầng 3 bị bung, 

rơi vỡ. Toàn bộ hệ thống điện, máy chiếu tại tầng 3 bị 

hỏng, đứt, vỡ, máng bóng đèn bị rơi vỡ không thể khắc 

phục được. 01 cây xanh lâu năm bị đổ. Nhà kho lưu 

trữ bị thấm dột, làm ướt khoảng 150 bộ hồ sơ lưu trữ 

của các năm 2019-2020

              19.0 

Hà Nội VKS quận Hà Đông

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp do ảnh 

hưởng của cơn bão số 

3(YAGI)

Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: gạch ốp tường mặt ngoài 

trụ sở bị rơi vỡ nhiều khu vực, 2 cửa kính khu vệ sinh 

bị vỡ kính. Trần nhà công vụ (trần bê tông) bị nứt rạn 

gây ngấm dột nước mưa

              50.0 

25          1,618.0 

Hà Tĩnh VKS H  Hương Khê 2019

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và một số hạng

mục hư hỏng, xuống cấp: Chống thấm, dột; trát, sơn

tường bị bong tróc; sửa hệ thống nhà vệ sinh; mương

thoát nước và sân nền …

            300.0 

Hà Tĩnh VKS H  Nghi Xuân 2019

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và một số hạng

mục hư hỏng, xuống cấp: Chống thấm, dột; trát, sơn

tường bị bong tróc; sửa hệ thống nhà vệ sinh; mương

thoát nước và sân nền …

            990.0 

26          1,290.0 

Hải Dương VKS H Thanh Hà
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và một số hạng

mục hư hỏng, xuống cấp: Chống thấm, dột; trát, sơn

tường bị bong tróc; sửa hệ thống nhà vệ sinh; hệ thống

vách kính và sân nền …

         1,000.0 

Hải Dương VKS H Tứ Kỳ 2017
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa tòa nhà làm việc 02 tầng: chống thấm, dóc

vữa trát lại, lát nền lại, sửa chữa phòng hội trường,

sửa chống thấm, mái tôn,…: thay thế hệ thống cấp

nước; sửa chữa nhà công vụ,  bảo vệ, tiếp công dân: …

            700.0 

27          1,700.0 

Hải Phòng VKS Thành phố

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp do ảnh 

hưởng của cơn bão số 

3(YAGI)

Sửachữa trụ sở các đơn vị bị ảnh hưởng cơn bão số 3 

năm 2024 (VKS TP Hải Phòng; VKS Quận Đồ Sơn; 

VKS  H Kiến Thụy; Bạch Long Vỹ; An Lão; Thủy 

Nguyên; Dương Kinh)

         2,800.0 

Hà Nội Total

Hà Tĩnh Total

Hải Dương Total



6/24

TT VKS  tỉnh Tên trụ sở

Thời gian 

sửa chữa  

gần nhất 

(năm)

Lý do cần sửa chữa Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa 
 Dự toán kinh 

phí 

28          2,800.0 

Hậu Giang VKS H Vị Thủy 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ xuống cấp:

chống thấm, dột; trát, sơn tường bị bong tróc; sửa hệ

thống nhà vệ sinh; thay thế hệ thống cửa; sửa sân nền

…

         1,000.0 

29          1,000.0 

Hồ Chí Minh VKS H Bình Thạnh 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, chống thấm, sơn lại; Sửa chữa và thay thế

nền gạch; hệ thống điều hòa …
            950.0 

Hồ Chí Minh VKS H Hóc Môn 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa khắc phục tường bị nứt; chống thấm, sơn lại;

Sửa chữa và thay thế nền gạch; hệ thống điều hòa …
            800.0 

Hồ Chí Minh VKS Quận 1 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, chống thấm, sơn lại; Sửa chữa và thay thế

nền gạch; hệ thống điều hòa …
            800.0 

Hồ Chí Minh VKS Quận  3 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, chống thấm, sơn lại; Sửa chữa và thay thế

nền gạch; hệ thống điều hòa …
            450.0 

30          3,000.0 

Hòa Bình VKS H Cao Phong 2005
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Nhà làm việc, Nhà công vụ: Chống thấm; Thay mới

cửa nhôm; Sơn; sửa chữa vệ sinh, hệ thống cấp thoát

nước; điện. Nhà bảo vệ: Chống thấm, Sơn; Sửa chữa

nhà để xe; sân đường ….

            950.0 

31             950.0 

Hưng Yên VKS H  Phù Cừ 2017
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục

sân, tường: Tróc tường, trát, sơn lại toàn bộ, chống

thấm nhà làm việc dự toán kinh phí; thay thế hệ thống

cửa gỗ, lan can dự toán kinh phí; sửa chữa, hệ thống

tường rào, cổng, thoát nước dự toán kinh phí; Sửa

chữa, nâng sân nhà công vụ, hệ thống điện, nước, lán

để xe  ...

         1,500.0 

32          1,500.0 

Khánh Hòa  VKS TP Cam Ranh 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sữa chữa nhà làm việc, nhà công vụ: 'hệ thống sơn

nước nhà làm việc, tường rào, nhà vệ sinh, hệ thống

điện nước, thay cửa nhựa lõi thép trong phòng làm

việc ...  

         1,300.0 

33          1,300.0 

Kiên Giang
VKS H  U Minh 

Thượng
2017

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Nhà làm việc chính: sửa chữa, xử lý chống thấm; cạo,

sơn mới tường bên trong và ngoài lại 03 lớp;

Nhà công vụ: cạo, sơn mặt chính lại 03 lớp;chống

thấm nhà công vụ; cạo, sơn hàng rào lại 03 lớp.

            950.0 

Kiên Giang VKS H Giang Thành  2017
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Nhà làm việc chính: Sửa chữa, xử lý chống thấm; cạo,

sơn mới tường bên trong và ngoài lại 03 lớp;

Nhà công vụ: cạo, sơn mặt chính lại 03 lớp; chống

thấm nhà công vụ; cạo, sơn hàng rào lại 03 lớp….

            950.0 

Kiên Giang VKS H  Kiên Hải 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Nhà làm việc chính: Sửa chữa, xử lý chống thấm; cạo,

sơn mới tường bên trong và ngoài lại 03 lớp; lát lại nền 

gạch; thay cửa đi của  chính

            700.0 

34          2,600.0 

Kon Tum VKS H  Kon Plong 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sơn sửa lại toàn bộ cơ quan nhà công vụ; sửa chữa

toàn bộ tường rào bao quanh cơ quan
            900.0 

35             900.0 

Hậu Giang Total

Hồ Chí Minh Total

Hòa Bình Total

Hưng Yên Total

Kiên Giang Total

Khánh Hòa Total

Kon Tum Total

Hải Phòng Total
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Lai Châu Viện tỉnh 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa toàn bộ trụ sở: chống thấm; cạo trát tường và 

sơn lại toàn bộ; Sửa hệ thống đường cấp, thoát nước 

khu nhà vệ sinh; thay thế hệ thống cửa; Sửa lại tường 

rào, sân nền ... 

         2,000.0 

Lai Châu VKS H Tân Uyên 2017
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa toàn bộ trụ sở: chống thấm; cạo trát tường và 

sơn lại toàn bộ; Sửa hệ thống đường cấp, thoát nước 

khu nhà vệ sinh; thau thế hệ thống cửa; Sửa lại tường 

rào, sân nền ... 

            800.0 

36          2,800.0 

Lâm Đồng VKS H Đan Rông 2010
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, Nhà công vụ: chống thấm;

thay mới cửa nhôm; Sơn; sửa chữa vệ sinh, hệ thống

cấp thoát nước; điện. Nhà bảo vệ: chống thấm, sơn,

sửa chữa nhà để xe; sân đường ….

         1,000.0 

Lâm Đồng VKS H Lâm Hà 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, Nhà công vụ: chống thấm; 

thay mới cửa nhôm; sơn; sửa chữa vệ sinh, hệ thống 

cấp thoát nước; điện. Nhà bảo vệ: chống thấm, sơn, 

sửa chữa nhà để xe; sân đường; thay hệ thống cửa …

            500.0 

37          1,500.0 

Lạng Sơn VKS TP. Lạng Sơn 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, phá dỡ gạch lát nền; cạo bỏ sơn cũ trong

nhà, ngoài nhà; tháo dỡ thiết bị điện; tháo dỡ thiết bị

vệ sinh; cạo bỏ sơn cũ cửa đi, cửa sổ, hoa sắt; lát lại

nền nhà; chống thấm sàn, sê nô mái; sơn tường trong

nhà, ngoài nhà; lắp đặt thiết bị điện, lắp đặt thiết bị vệ

sinh; Sơn cửa đi, cửa sổ, hoa sắt ...

         1,200.0 

38          1,200.0 

Lào Cai VKS Tỉnh 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc và Nhà công vụ gồm hạng

mục: Sửa chữa đường nước, thiết bị điện, thiết bị vệ

sinh, sơn tường, sơn cửa, chống thấm, thay gạch lát

nền đã cũ bong rộp…

            900.0 

Lào Cai H. Bảo Thắng
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

H. Bảo Thắng: sửa phòng hỏi cung và trụ sở làm việc

tầng 1; nhà công vụ, bếp ăn, nhà bảo vệ, nhà để xe và

tường bao xung quanh cơ quan .

            265.0 

Lào Cai Si Ma Cai:
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

sửa phòng hỏi cung và trụ sở làm việc tầng 1; nhà

công vụ, nhà bảo vệ, tường bao xung quanh…
            370.0 

Lào Cai

H. Bảo Yên: 

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

duy tu sửa chữa mặt tiền trụ sở làm việc, tường bảo vệ

bị bong tróc, phồng rộp và sửa chữa nhà công vụ bị sụt

lún; 

            190.0 

39          1,725.0 

Long An VKS H Mộc Hóa 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ: trát tường trong,

ngoài nhà làm việc và hàng rào bị bong tróc; thấm dột

một số vị trí… cạo, sơn tường & trần, chống thấm

dột... nhà làm việc; cạo, sơn tường, trần và chống

thấm, dột nhà công vụ, nhà bảo vệ, tiếp dân; cạo, sơn

tường, hàng rào ...

         1,000.0 

Long An VKS H Thủ Thừa 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ: Chống thấm; 

Thay mới cửa nhôm; Sơn; sửa chữa vệ sinh, hệ thống 

cấp thoát nước; điện. Nhà bảo vệ: Chống thấm, Sơn; 

Sửa chữa nhà để xe; sân đường ….

            700.0 

40          1,700.0 Long An Total

Lai Châu Total

Lâm Đồng Total

Lạng Sơn Total

Lào Cai Total
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Nam Định VKS H  Giao Thủy 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Hạng mục nhà làm việc, nhà công vụ: sơn lại tường

nhà; lát lại nền gạch men các phòng vệ sinh, phòng

làm việc; thay hệ thống cửa gỗ, dăm ly gỗ chân tường,

thay hệ thống sen hoa sắt cửa, lan can cầu thang bằng

sen hoa Inox; thay hệ thống thiết bị điện, thay thiết bị

vệ sinh;

Hạng mục sân, rãnh thoát nước, bồn hoa: tôn nền sân

lát gạch terazzo; nạo vét bùn rác hệ thống rãnh nước,

tôn nền sân; sửa lại bồn hoa;.hạng mục nhà xe ô tô: 

         1,800.0 

41          1,800.0 

Nghệ An Viện tỉnh 2023
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà công vụ, gara xe và tường rào, cổng, sân

đường nội bộ, trụ cứu hỏa …
            800.0 

Nghệ An VKS H Nghĩa Đàn 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục

khác: Trát lại tường, sơn mới trụ sở làm việc, tường

rào; thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện; thay thế các

thiết bị vệ sinh; sửa sân, nền; sửa cổng, tường rào …

         1,200.0 

Nghệ An VKS H Anh Sơn
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: do mưa to  kết hợp với 

giông lốc, nước dâng cao gây ra lũ quét sạt lở đất, sấm 

sét làm chập hệ thống điện, hư hỏng toàn bộ các trang 

thiết bị và các hạng mục hạ tầng cơ sở sửa chữa các 

hạng mục trụ sở nhà làm việc

            800.0 

Nghệ An VKS H Kỳ Sơn

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp do ảnh 

hưởng của mưa bão 

Sửa chữa hệ thống điện             150.0 

42          2,950.0 

Ninh Bình VKS H Kim Sơn 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục

khác: Trát lại tường, sơn mới trụ sở làm việc, tường

rào; thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện; thay thế các

thiết bị vệ sinh; sửa sân, nền; sửa cổng, tường rào …

            900.0 

Ninh Bình VKS H Yên Mô 2022
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục

khác: Trát lại tường, sơn mới trụ sở làm việc, tường

rào; thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện; thay thế các

thiết bị vệ sinh…

            800.0 

43          1,700.0 

Ninh Thuận
VKS H TP Phan 

Rang

Thay nền gạch, thay cửa đi, sửa chữa khu vệ sinh, sơn

tường…
            530.0 

Ninh Thuận VKS H Thuận Nam 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục

khác: Trát lại tường, sơn mới trụ sở làm việc, tường

rào; thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện; thay thế các

thiết bị vệ sinh; sửa sân, nền; sửa cổng, tường rào …

            377.0 

44             907.0 

Phú Thọ
VKS Huyện Thanh 

Sơn

Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa trụ sở nhà làm việc 3 tầng do toàn bộ hệ

thống cửa bị gió giật hư hỏng, hệ thống điện chập

cháy, nước nhiều đọng lại trần nhiều ngày làm nứt

trần thấm xuống phòng họp hội trường tầng 2 và làm

chập cháy toàn bộ hệ thống điện của tầng 3,  nền sàn 

         2,500.0 

Phú Thọ VKS H Thanh Thủy 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sơn lại toàn bộ nhà làm việc, nhà công vụ, sửa chữa

điện, nước, chống mối, cai tạo sân vườn, tường rào…
            800.0 

45          3,300.0 

Phú Yên VKS tỉnh
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp
Sửa phòng làm việc lãnh đạo viện             180.0 

Nam Định Total

Nghệ An Total

Ninh Bình Total

Phú Thọ Total

Ninh Thuận Total
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Phú Yên VKS H  Phú Hòa 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

tường (trát, sơn) nhà làm việc, nhà lưu trú công vụ;

sữa chữa nhà vệ sinh, thay thế thiết bị vệ sinh; thay

mái tôn nhà làm việc, nhà lưu trú công vụ

            990.0 

46          1,170.0 

Quảng Bình VKS H Minh Hóa 2022
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, chống thấm, dột nhà công vụ và sơn sửa

lại; thay và sửa chữa hệ thống vệ sinh và đường điện

của nhà làm việc và nhà công vụ do hư hỏng nặng, sơn

mặt ngoài và trong nhà công vụ bị bong tróc, cũ, hệ

thống tường rào lâu năm cần trát sơn lại ...

         1,100.0 

Quảng Bình VKS H Quảng Ninh 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, tưởng nhà công vụ tường bị ẩm mốc, bong

tróc, thay mái tôn và sơn lại toàn bộ; sửa chữa hệ

thống điện nước cũ hỏng …

            800.0 

47          1,900.0 

Quảng Nam VKS tỉnh
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Chống thấm, lợp mái tôn, làm mái che cho nhà làm

việc và nhà công vụ….
            900.0 

Quảng Nam VKS H Đông Giang
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sơn sửa, chống thấm, thay mái tôn, thay hệ thống cửa,

điện nước, sửa chữa tường rào…
            950.0 

Quảng Nam VKS H Phú Ninh
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sơn sửa, chống thấm, thay mái tôn, thay hệ thống cửa,

điện nước, sửa chữa tường rào…
            950.0 

48          2,800.0 

Quảng Ngãi VKS H Nghĩa Hành 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng: Chống thấm mái, lợp lại

mái, lats nền, sửa chữa hệ thồng chống sét, hệ thống

điện nước nhà vệ sinh, sơn toàn bộ nhà làm việc; Nhà

lưu trú công vụ : Sơn tường nhà, lát nền, sửa hệ thống

điện, chống thấm mái; Sơn tường rào cổng ngõ; lát

gạch sân đường nội bộ ...

         1,200.0 

Quảng Ngãi  VKS H Minh Long 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc: Chống thấm mái, lợp lại mái

tôn;lát lại gạch nền nhà, tam cấp, cầu thang; sửa chữa

hệ thống điện; sửa chữa hệ thống nước trong nhà; sửa

chữa hệ thống chống sét

Sửa chữa nhà lưu trú công vụ: Chống thấm mái, lợp lại

mái tôn, lát lại nền nhà; sửa chữa hệ thống điện, nước

khu vệ sinh; sơn lại toàn bộ nhà ...

            500.0 

Quảng Ngãi VKS tỉnh 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc: Chống thấm mái, lợp lại mái

tôn;lát lại gạch nền nhà, tam cấp, cầu thang; sửa chữa

hệ thống điện; sửa chữa hệ thống nước trong nhà; sửa

chữa hệ thống chống sét

Sửa chữa nhà lưu trú công vụ: Chống thấm mái, lợp lại

mái tôn, lát lại nền nhà; sửa chữa hệ thống điện, nước

khu vệ sinh; sơn lại toàn bộ nhà ...

            800.0 

49          2,500.0 

Quảng Ninh VKS TP Uông Bí 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa toàn bộ nhà làm việc, công vụ: chống thấm;

sửa chữa điện, nước, chống mối. sửa chữa sân vườn,

tường rào ….

         1,200.0 

50          1,200.0 

Quảng Trị VKS tỉnh 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa toàn bộ nhà làm việc,nhà ở công vụ: chống

thấm; sửa chữa điện, hệ thống chống sét, nước, chống

mối; hệ thống PCCC, thay thế hệ thống cửa; hệ thống

nhà vệ sinh sửa chữa sân vườn, tường rào …

         1,500.0 

51          1,500.0 

Phú Yên Total

Quảng Bình Total

Quảng Ninh Total

Quảng Nam Total

Quảng Ngãi Total

Quảng Trị Total
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Sóc Trăng Viện tỉnh 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc: chống thấm; sửa, thay thế nền

gạch; sơn toàn bộ tường trong, ngoài nhà làm việc,

thay một số cửa đi, cửa sổ; Sửa chữa thay thế hệ thống

điện, nước ...

         1,000.0 

Sóc Trăng VKS H Châu Thành 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc: chống thấm; sửa, thay thế nền 

gạch; sơn toàn bộ tường trong, ngoài nhà làm việc, 

thay một số cửa đi, cửa sổ; Sửa chữa thay thế hệ thống 

điện, nước, sân vườn …;Nhà công vụ: thay một số cửa 

đi, cửa sổ bị hư hòng ...

            700.0 

52          1,700.0 

Sơn La VKS H Mường La
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Xây dựng bờ kè chống sạt lở: Cấp tà luy 1: Hạ độ dốc,

hạ tải mái; xây dựng kè bê tông cốt thép, rãnh nước

thu hồi;

Cấp tà luy 2: Hạ độ dốc, hạ tải mái; xây dựng kè ốp

mái bằng bê tông phun lưới ốp mái (hoặc biện pháp

khác phù hợp), rãnh nước thu hồi

         2,800.0 

Sơn La VKS H. Mai Sơn 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sau mùa bão kéo dài, trụ sở xuất hiện mạch nước

ngầm cần phải được xử lý ngay để đảm bảo an toàn;

công trình xuống cấp nghiêm trọng

            900.0 

53          3,700.0 

Tây Ninh VKS Tỉnh 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà ông vụ, nhà bảo vệ : sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; thay cửa đi, cửa

sổ; chống thấm mái; son lại tường; thay thế thiết bị vệ 

            900.0 

54             900.0 

Thái Bình VKS H Đông Hưng 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa hệ thống cổng, tường rậu; Sơn lại; Hệ thống

cổng, tường rậu bị hư hỏng, sơn tường bị bong tróc,

mốc…

            430.0 

Thái Bình VKS H Thái Thụy
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Cây đổ, hàng rào lan can sắt, cổng phụ bị hỏng; hệ 

thống cửa sổ một số phòng làm việc bị gió đập vỡ kính
            400.0 

Thái Bình VKS thành phố
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sét đánh gây chập cháy toàn bộ hệ thống mạng; cháy 

02 bộ máy vi tính và 01 máy photo
            380.0 

Thái Bình VKS H  Vũ Thư 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa thay thế hệ thống cánh cửa; Sửa chữa thay

thế hệ thống thoát nước; hệ thống cánh cửa bị mối,

mọt…hệ thống thoát nước bị hư hỏng …

            430.0 

55          1,640.0 

2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà ông vụ, nhà bảo vệ: sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; thay cửa đi, cửa

sổ; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ

sinh...

         1,200.0 

56          1,200.0 

Thanh Hóa VKS H Ngọc Lặc 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường

nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại

tường; thay thế thiết bị vệ sinh...

            950.0 

Thanh Hóa VKS H Cẩm Thủy
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường

nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại

tường; thay thế thiết bị vệ sinh...

            900.0 

Thanh Hóa VKS H Nghi Sơn
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường

nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại

tường; thay thế thiết bị vệ sinh...

            900.0 

Thanh Hóa VKS H Quan Hóa 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường

nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; son lại

tường; thay thế thiết bị vệ sinh...

            850.0 

Sóc Trăng Total

Sơn La Total

Tây Ninh Total

Thái Bình Total

Thái Nguyên Total

Thái Nguyên
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57          3,600.0 

2017
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường

nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại

tường; thay thế thiết bị vệ sinh...

         1,300.0 

Thừa Thiên Huế VKS thành phố 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà ông vụ, nhà bảo vệ : sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường

nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại

tường; thay thế thiết bị vệ sinh...

         1,350.0 

58          2,650.0 

Tiền Giang VKS H Châu Thành 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường

nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại

tường; thay thế thiết bị vệ sinh...

            900.0 

Tiền Giang VKS H Chợ Gạo 2019
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

 Sửa chữa Nhà làm việc: Sơn nước, chống thấm trong 

ngoài nhà, sửa chữa hệ thống điện nước, nhà vệ sinh, 

sơn sửa cổng, hàng rào, thay thế thiết bị vệ sinh ...

 Sửa chữa nhà công vụ: Sơn sửa chống thấm trong và 

ngoài nhà làm lại sàn nhà và lợp lại mái;

NHÀ XE: Sơn sửa lợp lại nhà xe...

            700.0 

59          1,600.0 

Trà Vinh VKS H  Cầu Ngang 2016
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ: sửa

chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường

nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại

tường; thay thế thiết bị vệ sinh...

            900.0 

60             900.0 

Tuyên Quang VKS thành phố 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Thay thế hệ thống cửa sổ, cửa đi, thiết bị vệ sinh nhà

làm việc, nhà công vụ bị hư hỏng; sơn lại tường và

trần nhà làm việc ...
            600.0 

Tuyên Quang VKS H Yên Sơn 2021
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa mặt nền rãnh thoát nước; sửa chữa đường bê 

tông bị lún nứt; sửa chữa, thay thế đá ốp tường nhà 

làm việc;

            300.0 

61             900.0 

Văn phòng VTC Văn phòng 1 2024
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa hệ thống camera giám sát an ninh tòa nhà;

 - Sửa chữa hệ thống PCCC;

 - Sửa chữa hệ thống thang máy, thang cuốn

       11,020.0 

62        11,020.0 

Vĩnh Long VKS TX Bình Minh 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa Nhà làm việc. Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường

ngoài, bê tông ngoài; Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường

trong nhà, trên bê tông trong nhà; sơn dầm, trần,

tường ngoài nhà, trong nhà bằng các sơn loại 1 nước

lót + 2 nước phủ; Quét dung dịch chống thấm mái, sê

nô, ô văng ...

Nhà công vụ. Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường ngoài, bê

tông ngoài; Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường trong nhà,

trên bê tông trong nhà; sơn dầm, trần, tường ngoài

nhà, trong nhà bằng các sơn loại 1 nước lót + 2 nước

phủ ...

         1,000.0 

63          1,000.0 

Vĩnh Phúc VKS tỉnh 2018
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Thay mới hệ thống cửa, hệ thống điện nước, trát lại

tường, sửa hệ thống vệ sinh, lát nền, lợp mái tôn…
            900.0 

Tiền Giang Total

Trà Vinh Total

Tuyên Quang Total

Văn phòng VTC Total

Vĩnh Long Total

Thanh Hóa Total

Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế Total
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TT VKS  tỉnh Tên trụ sở

Thời gian 

sửa chữa  

gần nhất 

(năm)

Lý do cần sửa chữa Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa 
 Dự toán kinh 

phí 

Vĩnh Phúc VKS H. Sông Lô 2020
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa chữa, thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ do mối

mọt, mục nát; sơn lại toàn bộ nhà; sửa chữa hệ thống

điện, nước; trát lại tường nhà bị bong, tróc; sửa chữa

hệ thống nhà vệ sinh; lát lại toàn bộ nền nhà do bong,

rộp; thay mới hệ thống mái tôn: trải thảm nhựa sân

đường nội bộ; chống mối toàn bộ công trình ...

            800.0 

64          1,700.0 

Yên Bái VKS H Trấn Yên
Trụ sở làm việc bị hư 

hỏng, xuống cấp

Sửa nhà làm việc 3 tầng do mái tôn bị tốc mái, tường

trong và ngoài nhà bị ngập nước, bong tróc; cửa đi,

cửa sổ bị mối, hoa sắt cửa sổ bị bung, rụng; hệ thống

điện chị chập, cháy; nền, trần khu vệ sinh xuống cấp,

thấm dột; trần thạch cao phòng họp và phòng lãnh

đạo; lan can cầu thang bằng sắt bị gỉ sét, gãy, hư hỏng;

nền nhà lát gạch xuống cấp, bị phòng rộp

2. Sửa chữa nhà lưu trú công vụ: lợp lại mái nhà do bị

tốc mái;xử lý chống thấm mái; tường trong và ngoài

nhà bị ngập nước, bong tróc; cửa đi, cửa sổ; sửa hệ

thống điện; lát lại nền nhà

3. Sửa chữa các hạng mục phụ trợ: hệ thống sân, vườn,

hàng rào bị hư hỏng do ngập nước; đường nội bộ bị

lún, nứt, vỡ, nhà để xe.

         3,500.0 

65          3,500.0 

     120,000.0 

Yên Bái Total

Grand Total

Vĩnh Phúc Total
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